[bookmark: _Hlk183782444]TRƯỜNG MẦM NON GIA XUYÊN
LỊCH HỌC TỔ NHÀ TRẺ
CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ ĐẾN RỒI: Thời gian: (Từ 31/03 – 25/04/2025)
	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tuần 1
Thời tiết mùa hè
	VẬN ĐỘNG
- Đi lùi
MT2
	NHẬN BIẾT
- Nắng – Mưa MT19
	ÂM NNHẠC
- Dạy hát. Cho tôi đi làm mưa với MT38
	VĂN HỌC
- Thơ: Mưa
MT25
	TẠO HÌNH
Làm ông mặt trời từ các nguyên liệu khác (Áp dụng p2 Steam)
MT7
	TRẢI NGHIỆM
Pha nước quýt (chanh, quất)

	Tuần 2
Nước sạch quanh bé
	VẬN ĐỘNG
- Ném xa về phía trước bằng 1 tay  MT5
	NHẬN BIẾT
- Sự kỳ diệu của nước
MT19
	ÂM NNHẠC
- Dạy VĐ: Trời nắng, trời mưa MT38
	VĂN HỌC
- Tiết kiệm nước MT25
	TẠO HÌNH
Làm hạt mưa tù tăm bông (Áp dụng p2 Mon)
MT16
	TRẢI NGHIỆM
Vật chìm nổi

	Tuần 3
Một số trang phục mùa hè
	VẬN ĐỘNG
- Chạy đổi hướng MT2
	NHẬN BIẾT
- Trang phục mùa hè
MT19
	ÂM NNHẠC
- Dạy hát. Mùa hè đến
MT38
	VĂN HỌC
Chiếc ô của thỏ trắng MT23
	TẠO HÌNH
- Tô màu chiếc váy MT39
	TRẢI NGHIỆM
Làm hạt mưa từ hạt bí

	Tuần 4
Bé giữ gìn sức khỏe trong mùa hè
	VẬN ĐỘNG
- Bật qua các  gạch màu trên sân MT5
	NHẬN BIẾT
- Nhận biết cao - thấp MT21
	ÂM NNHẠC
- SHVN cuối chủ đề MT38
	VĂN HỌC
- Mùa hè đến MT25
	TẠO HÌNH
- Làm  chiếc ô từ các nguyên vật liệu
	TRẢI NGHIỆM
Bong bóng xà phòng : Làm từ bồng bèo


TRƯỜNG MẦM NON GIA XUYÊN
LỊCH HỌC TỔ MẪU GIÁO 3 – 4 TUỔI

CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN + QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ (Từ 01/04/2025 đến 24/04/2025)

	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tuần 1
Khám phá nước
	VẬN ĐỘNG
 Chạy 15m 


	ÂM NHẠC
DH: Đường em đi
DH: Cho tôi đi làm mưa với
	KPKH
Khám phá nước 
	TOÁN
 Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5

	VĂN HỌC
Truyện: Đám mây đen xấu xí
	TRẢI NGHIỆM
Quét sân

	Tuần 2
Khám phá mùa hè
	VẬN ĐỘNG
 Ném xa bằng 1 tay, đi trong đường hẹp MT5
	TẠO HÌNH
Vẽ mưa, cây cỏ
	KPKH
Khám phá mùa hè 
	TOÁN
So sánh 2 đối tượng có số lượng bằng nhau, nhiều hơn- ít hơn trong phạm vi 5
	VĂN HỌC
Thơ: Cầu vồng
	TRẢI NGHIỆM
Gieo hạt

	Tuần 3
Tìm hiểu các mùa trong năm
	VẬN ĐỘNG
Trườn chui qua cổng

	ÂM NHẠC
SHVN

	KPKH
Tìm hiểu các mùa trong năm
	TOÁN
 Gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 5 
	VĂN HỌC
Truyện: Giọt nước tí xíu
	TRẢI NGHIỆM
Vắt nước cam

	Tuần 4
Tìm hiểu Gia Xuyên quê em
	VẬN ĐỘNG
Trườn chui qua cổng, ném trúng đích ngang bằng 1 tay 
	TẠO HÌNH
Xé, dán tia nắng 
	KPKH
Tìm hiểu Gia Xuyên quê em

	TOÁN
Tách 1 nhóm có 5 đối tượng thành 2 nhóm và đếm 
	VĂN HỌC
Thơ: Ngôi nhà
	TRẢI NGHIỆM
Trồng hành




TRƯỜNG MẦM NON GIA XUYÊN
LỊCH HỌC TỔ MG 4 - 5 TUỔI
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: “NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN + QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ”
Thời gian: Từ 01/04/2025 đến 25/04/2025

	TUẦN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tuần 1

	TD
- Trèo qua ghế dài 1,5 - 30cm
	KPKH
Tìm hiểu về ích lợi của nước.
	Văn học
Thơ
Nước
	Toán
-        Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo. (MT 36)
	TH
Làm tranh về các hiện tượng tượng tự nhiên.
	HĐTN
Bóc trứng

	Tuần 2

	TD
- Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30 – 35 cm)
	KPKH
Khám  phá ngày và đêm

	Truyện
Nàng tiên mưa
	Toán
- Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	ÂN
Dạy hát "Cho tôi đi làm mưa với"
	HĐTN
Trang trí từ lá cây

	Tuần 3
	TD
- Ném trúng đích nằm ngang (xa 2m)
	KPKH
Tìm hiểu mùa hè
	Thơ
Ông mặt trời
	Toán
- Luyện tập số lượng trong phạm vi 5
	TH
Cắt dán lá cờ Tổ Quốc
	HĐTN
Thí nghiệm bong bóng xà phòng

	Tuần 4
	TD
Nhảy lò cò 3m
	KPKH
Khám phá quê hương Gia Xuyên
	Truyện
Thánh Gióng
	Toán
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
	ÂN
Sinh hoạt văn nghệ cuối chủ đề.

	HĐTN
Mũi tên vị giác





TRƯỜNG MẦM NON GIA XUYÊN
LỊCH HỌC TỔ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI
CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN và  QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ (Từ 1/ 4/ 2025 => 29/ 4/ 2025)

	TUẦN 1
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tuần 1
Các mùa trong năm

	Vận động
Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m
 Trò chơi: Chuyền bóng
	KPKH
Các mùa trong năm

	Văn học
Thơ “Trăng ơi từ đâu đến”
	Toán
Đo dung tích của một vật bằng các đơn vị đo
	Âm nhạc
Dạy vận động bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

	HĐNT
Thiết kế quần áo theo mùa bằng phế liệu

	Tuần 2
Quê hương Gia Xuyên
	Vận động
Đi và đập bắt bóng
Trò chơi: Đi cà kheo

	KPXH
Tìm hiểu về quê hương Gia Xuyên
	Văn học
Thơ “Ngôi nhà”

	Toán
Dạy trẻ nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 10, nhận biết chữ số 10.
	Tạo hình
Vẽ Cảnh quê hương em
	HĐNT
Làm rau củ quả từ vải dạ và xốp bọc hoa quả

	Tuần 3
Hải Dương yêu dấu
	Vận động
Chạy chậm 100 – 120 cm
Trò chơi: Chuyền bóng
	KPXH
Hải Dương yêu dấu
	Văn học
Truyện: Thánh Gióng

	Toán
Dạy trẻ so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10.
	Âm nhạc
Dạy vận động: Quê hương tươi đẹp

	HĐNT
Thí nghiệm thìa ma thuật

	Tuần 4
Đất nước việt Nam kỳ diệu
	Vận động
Bật xa 45 cm, ném xa bằng 1 tay

	KPXH
Đất nước Việt Nam diệu kì
	Văn học
Truyện: Sự tích Hồ Gươm

	Toán
Dạy trẻ tách nhóm đối tượng có số lượng 10 thành 2 nhóm theo các cách khá nhau
	Tạo hình
Trang trí khung ảnh Bác Hồ

	HĐNT
Làm bản đồ từ nắp chai







